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STT MÃ Họ tên
Lớp năm 

trước
Lớp mới Ngày sinh Giới tính Dân tộc Ghi Chú

1 7955800397 Huỳnh Nguyễn Thúy Anh 6-2 7-2 07/02/2009 Nữ Kinh

2 7955800396 Lâm Vy Quỳnh Anh 6-2 7-2 11/11/2009 Nữ Kinh

3 7955800395 Lê Nguyễn Minh Anh 6-2 7-2 21/09/2009 Nữ Kinh

4 7914489425 Nguyễn Kim Anh 6-2 7-2 22/09/2009 Nữ Kinh

5 7955800391 Nguyễn Lê Mỹ Anh 6-2 7-2 07/09/2009 Nữ Kinh

6 7955800393 Phạm Võ Hà Anh 6-2 7-2 12/06/2009 Nữ Kinh

7 7955800392 Trần Phạm Minh Anh 6-2 7-2 09/10/2009 Nữ Kinh

8 7955800398 Nguyễn Đức Hoàng Ân 6-2 7-2 03/02/2009 Nam Kinh

9 7955800390 Nguyễn Phương Bảo 6-2 7-2 14/10/2009 Nam Kinh

10 7955800389 Nguyễn Ngọc Hồng Châu 6-2 7-2 21/02/2009 Nữ Kinh

11 7955800385 Biện Thành Danh 6-2 7-2 08/02/2009 Nam Kinh

12 7955800383 Khương Minh Duy 6-2 7-2 04/01/2009 Nam Kinh

13 7955800382 Trần Nguyễn Minh Duy 6-2 7-2 06/02/2009 Nam Kinh

14 7955800388 Hà Nguyên Đại 6-2 7-2 19/03/2009 Nam Kinh

15 7955800386 Lê Trường Hải Đăng 6-2 7-2 24/03/2009 Nam Kinh

16 7955800384 Ngô Nguyễn Hữu Đức 6-2 7-2 30/09/2009 Nam Kinh

17 7955800380 Phan Nguyễn Ngân Hà 6-2 7-2 11/01/2009 Nữ Kinh

18 7955800379 Tạ Nguyễn Minh Hà 6-2 7-2 05/10/2009 Nam Kinh

19 7955800378 Nguyễn Lê Ngọc Hân 6-2 7-2 14/04/2009 Nữ Kinh

20 7955800377 Nguyễn Hiếu 6-2 7-2 10/01/2009 Nam Kinh

21 7955800376 Trương Gia Nguyên Khánh 6-2 7-2 05/06/2009 Nữ Hoa

22 7955800375 Huỳnh Trung Kiên 6-2 7-2 08/04/2009 Nam Kinh

23 7955800374 Đào Gia Kiệt 6-2 7-2 13/09/2009 Nam Kinh

24 7955800372 Bùi Phúc Lâm 6-2 7-2 10/09/2009 Nam Kinh

25 7955800371 Trần Tiến Lợi 6-2 7-2 20/09/2009 Nam Kinh

26 7955800370 Nguyễn Thị Ngọc Mai 6-2 7-2 21/10/2009 Nữ Kinh

27 7955800369 Nguyễn Khắc Hoàng Minh 6-2 7-2 19/09/2009 Nam Kinh

28 7955800368 Trương Hữu Nhật Minh 6-2 7-2 04/10/2009 Nam Kinh

29 7955800366 Châu Bảo Ngọc 6-2 7-2 19/08/2009 Nữ Hoa

30 7955800365 Chung Thanh Nhã 6-2 7-2 11/03/2009 Nữ Kinh

31 7955800363 Lê Hoàng Minh Nhật 6-2 7-2 09/06/2009 Nam Kinh

32 7955800367 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 6-2 7-2 03/07/2009 Nữ Kinh

33 7955800362 Phan Vĩnh Phú 6-2 7-2 24/01/2009 Nam Kinh

34 7955800360 Nguyễn Đức Hồng Phương 6-2 7-2 01/01/2009 Nữ Kinh

35 7955800359 Lê Vinh Quang 6-2 7-2 09/02/2009 Nam Kinh

36 7955800357 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 6-2 7-2 25/04/2009 Nữ Kinh

37 7955800355 Phạm Phương Thảo 6-2 7-2 14/05/2009 Nữ Kinh

38 7955800354 Hồ Nguyễn Huy Thông 6-2 7-2 26/05/2009 Nam Kinh

39 7955800353 Đỗ Nguyễn Thanh Thùy 6-2 7-2 31/07/2009 Nữ Kinh

40 7955800352 Nguyễn Ngọc Thanh Thư 6-2 7-2 12/12/2009 Nữ Kinh

41 7955800351 Nguyễn Thủy Tiên 6-2 7-2 21/06/2009 Nữ Kinh

42 7955800350 Trần Ngọc Bảo Trân 6-2 7-2 14/12/2009 Nữ Kinh

43 7955800349 Trần Hồng Yến 6-2 7-2 26/07/2009 Nữ Kinh
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